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ban hành văn bản
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I NGHỊ QUYẾT (1)

1
Số 39-NQ/TU, ngày 

05/04/2024

Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng và phát triển

văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền

vững, giai đoạn 2024-2030

II

1
Số 57-CTr/TU, ngày 

11/03/2024

Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng khóa 

XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri 

thức đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong 

giai đoạn mới

2
Số 63-CTr/TU, ngày 

05/6/2024

Chương trình của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-

KL/TW, ngày 30/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể 

dục, thể thao trong giai đoạn mới

III KẾ HOẠCH (28)

1
Số 493-KH/TU, ngày 

04/01/2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch năm 2024

2
Số 494-KH/TU, ngày 

04/01/2024

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự 

kiện lịch sử quan trọng năm 2024

3
Số 496-KH/TU, ngày 

05/01/2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các 

văn bản của Đảng

4
Số 505-KH/TU, ngày 

18/01/2024

Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CTr/TW, 

ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo 

hiểm y tế trong tình hình mới

5
Số 506-KH/TU, ngày 

23/01/2024
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin

6
Số 510-KH/TU, ngày 

31/01/2024

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm "Nâng cao chất lượng giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thể hệ trẻ tỉnh Hà 

Giang" và ra mắt Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang

7
Số 511-KH/TU, ngày 

31/01/2024

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW, ngày 09/6/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa 

XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ưng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Phụ lục 01

-------

Tổng số văn bản tham mưu ban hành 58 ; trong đó: 01 nghị quyết; 02 chương trình, 28  kế hoạch, 06 

báo cáo, 07 công văn, 12 quyết định, 02 quy chế.

CHƯƠNG  TRÌNH (02)

BIỂU THỐNG KÊ

VĂN BẢN BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THAM MƯU CHO THƯỜNG TRỰC,

 BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(kèm theo báo cáo số   BC/BTGTU, ngày   /6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)



2

TT
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8
Số 12-KH/BCD, ngày 

15/02/2024

Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo công tác thông tin đối 

ngoại Đảng bộ tỉnh Hà Giang năm 2024
MẬT

9
Số 512-KH/TU, ngày 

15/02/2024

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối 

ngoại Đảng bộ tỉnh năm 2024
MẬT

10
Số 518-KH/TU, ngày 

15/02/2024

Kế hoạch công tác tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam - 

 Trung Quốc năm 2024
MẬT

11
Số 519-KH/TU, ngày 

15/02/2024
Kế hoạch công tác tuyên truyền biển đảo năm 2024 MẬT

12
Số 520-KH/TU, ngày 

15/02/2024
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2024 MẬT

13
Số 30-KH/BCĐ, ngày 

15/02/2024

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái 

thù địch tỉnh Hà Giang năm 2024

MẬT

14
Số 521-KH/TU, ngày 

15/02/2024

Kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn, truyên truyền, 

giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

15
Số 527-KH/TU, ngày 

22/02/2024

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-

NQ/TW, của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng 

nghiên cứu đến năm 2030

16
Số 530-KH/TU, ngày 

07/03/2024

Kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị năm 2023-2204 

và triển khai các nhiệm vụ khen thưởng, tuyên truyền về học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 

năm 2024

17
Số 533-KH/TU, ngày 

11/03/2024

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội 

dung tác phẩm bài viết “ Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ 

vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam 

ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của 

đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

18
Số 544-KH/TU, ngày 

22/03/2024

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng 

về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển đối ngoại, 

ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc 

“Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng

19
Số 545-KH/TU, ngày 

22/03/2024

Kế hoạch gặp mặt, giao lưu, biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20
Số 546-KH/TU, ngày 

22/03/2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Học tập nội dung bài viết, tác 

phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán 

triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng

21
Số 550-KH/TU, ngày 

28/03/2024

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024)

22
Số 551-KH/TU, ngày 

28/03/2024

Kế hoạch tổ chức hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học 

nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất 

(30/4/1975-30/4/2024)
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Nội dung văn bản

Ghi 

chú

23
Số 560-KH/TU, ngày 

12/4/2024

Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác tỉnh Hà giang đi thăm quần 

đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2024

24
Số 561-KH/TU, ngày 

12/04/2024

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TU, 

ngày 10/5/2019 cuả Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến 

tài, xây dựng xã hội học tập

25
Số 562-KH/TU, ngày 

12/4/2024

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 94-KL/TW, 

ngày 28/3/214 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc 

học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân

26
Số 571-KH/TU, ngày 

08/5/2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 

thực hiện nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của 

Bộ chính trị về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh 

nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

27
Số 574-KH/TU, ngày 

14/5/2024

Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Biên 

niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang”

28
Số 578-KH/TU, ngày 

23/5/2024

Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chị thị số 42-CT/TW, 

ngày 25/8/20204 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng 

toàn diện của hoạt động xuất bản

III BÁO CÁO (6)

1 Số 04-BC/HĐLL Báo cáo hoạt động của Hội đồng Lý luận tỉnh năm 2023

2
Số 774-BC/TU, ngày 

14/03/2024

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, 

ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo 

hiểm y tế trong tình hình mới

3
Số 803-BC/TU, ngày 

19/4/2024

Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024

4
Số 805-BC/TU, ngày 

25/04/2024

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 33-NQ/TW, 

ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

(XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

5
Số 810-BC/TU, ngày 

07/05/2024

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, 

ngày 09/10/2024 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và 

định hướng nghiên cứu đến năm 2030

6
Số 812-BC/TU, ngày 

13/05/2024

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm 

chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2024_

IV CÔNG VĂN (7)

1
Số 4254-CV/TU, ngày 

12/03/2024

Tổ chức đoàn đại biểu đi thăm cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân 

huyện đạo Trường Sa năm 2024
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2
Số 4340-CV/TU, ngày 

08/04/2024

Mời dự Hội nghị học tập nội dung bài viết, tác phẩm của 

đồng chí Tổng Bí thư và quán triệt các văn bản của Đảng

3
Số 4351-CV/TU, ngày 

12/04/2024

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CV/TW, ngày 09/02/2024 

của Ban Bí thư

4
Số 4397-CV/TU, ngày 

02/5/2024

Thay đổi đại biểu của tỉnh đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà 

giàn DK 1 năm 2024

5
Số 4408-CV/TU, ngày 

04/5/2024

Thay đổi đại biểu của tỉnh đi thăm quần đảo Trường Sa và 

Nhà dàn DK1 năm 2024

6
Số 4443-CV/TU, ngày 

14/5/2024

Mời dự Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ 

Chí Minh, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiểu biểu năm 2024

7
Số 4468-CV/TU, ngày 

22/5/2024

Mời dự Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung 

ương 9 khóa XIII và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư

VI

1
Số 1308-QĐ/TU, ngày 

10/01/2024

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 

trái thù địch năm 2024

2
Số 1335-QĐ/TU, ngày 

15/02/2024

Thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng 

(Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ III, 

năm 2024

3
Số 1379-QĐ/TU, ngày 

14/4/2024

Thành lập Đoàn đại biểu tỉnh Hà giang đi thăm quần đảo 

Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2024

4
Số 28-QĐ/BCĐ, ngày 

25/4/2024

Quyết định kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Hà Giang

5
Số 29-QĐ/BCĐ ngày 

25/4/2024

Quyết định kiện toàn nhóm chuyên gia bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch tỉnh Hà Giang

6
Số 01-QĐ/BTC, ngày 

25/4/2024

Quyết định thành lập Ban giám khảo vòng sơ khảo Giải báo 

chỉ về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ 

tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2024 và cuộc thi Chính luận 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

7
Số 02-QĐ/BTC, ngày 

25/4/2024

Quyết định thành lập Tổ thư ký Giải báo chỉ về xây dựng 

Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần 

thứ III, năm 2024 và cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch năm 2024

8
Số 03-QĐ/BTC, ngày 

25/4/2-24

Quyết định thành lập Ban giám khảo vòng chung khảo Giải 

báo chỉ về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng 

bộ tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2024 và cuộc thi Chính 

luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

QUYẾT ĐỊNH (12)
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9
Số 27-QĐ/BCĐ,ngày 

25/4/2024

Quyết định kiện toàn Nhóm Cộng tác viên bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch tỉnh Hà Giang 

10
Số 1422-QĐ/TU, ngày 

14/5/2024

Quyết định thành lập Ban Biên tập và Biên soạn cuốn sách 

“Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Giang (1976-

2020)

11
Số 1141-QĐ/TU, ngày 

03/6/2024

Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điêm sai 

trái, thù địch tỉnh Hà Giang

12
Số 1442-QĐ/TU, ngày 

03/6/2024

Quyết định tặng Bằng khen cho nhóm tác giả đạt giải báo 

chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần 

thứ VIII, năm 2023

VII QUY CHẾ (2)

1
Số 01-QC/BTC, ngày 

18/03/2024

Quy chế Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 

năm 2024

2
Số 01-QC/BTC, ngày 

08/04/2024

Quy chế Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm 

vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2024



Tham mưu 

cho cấp ủy

Ban ban 

hành

1 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn 106 55 51

2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc 101 28 73

3 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Minh 111 60 51

4 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quản Bạ 135 32 103

5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Mê 128 71 57

6 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Giang 134 64 70

7 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Xuyên 95 34 61

8 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Quang 140 34 106

9 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoàng Su Phì 220 83 137

10 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xín Mần 110 55 55

11 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quang Bình 68 19 49

12 Ban Tuyên huấn Đảng ủy Quân Sự tỉnh 72 72 0

13 Ban Tuyên huấn Đảng ủy Biên phòng tỉnh 32 32 0

14 Ban Tuyên huấn Đảng ủy Công an tỉnh 90 90 0

15 Ban Tuyên vận ĐUK cơ quan - DN tỉnh 41 41 0

Tổng cộng: 1583 770 813

PHỤ LỤC 2: BIỂU TỔNG HỢP 

Văn bản Ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy,

 đảng ủy trực thuộc tham mưu, ban hành trong 6 tháng đầu năm 2024

TT Tên đơn vị

Tổng số 

văn bản 

ban hành

Trong đó

Ghi 

chú



 
 

                                                                                                                                                                    Phụ lục 3 

BIỂU TỔNG HỢP 

CÁC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG 

 (Kèm theo Báo cáo số…. BC/BTGTU, ngày   6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

------ 
 

STT 
Hội nghị 

 

Văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy 

Hình thức tổ 

chức 

Đối 

tượng/số 

lượng 

cán bộ, 

đảng 

viên học 

tập 

TT Nội dung văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị học 

tập, quán triệt, 

triển khai các 

văn bản của 

Đảng (theo Kế 

hoạch số 496-

KH/TU, ngày 

05/01/2024 của 

Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy) 

1  
Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 01/12/2023 Hội nghị lần thứ 17 - Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Khóa XVII về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. 
 

 

 

 

 

 

Hội nghị trực 

tiếp kết hợp trực 

tuyến (kết nối từ 

điểm cầu cấp 

tỉnh đến điểm 

cầu cấp huyện, 

cấp xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên 

7.400 

cán bộ, 

lãnh đạo 

chủ chốt 

các cấp 

dự 

2  

Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao 

chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 

mạng trong giai đoạn mới. 

3  

Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức 

Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về 

tổ chức Tết Giáp Thìn. 

4  

Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc. 

5  

Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành 

ủy thuộc Trung ương. 

6  
Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. 

7  
Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

8  Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý 



STT 
Hội nghị 

 

Văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy 

Hình thức tổ 

chức 

Đối 

tượng/số 

lượng 

cán bộ, 

đảng 

viên học 

tập 

TT Nội dung văn bản 

chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân” 
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Hội nghị học 

tập nội dung bài 

viết, tác phẩm 

của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú 

trọng và quán 

triệt, triển khai 

các văn bản của 

Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư 

9  
Nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây 

dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. 

Hội nghị t 

 

rực tiếp kết hợp 

trực tuyến (kết 

nối từ điểm cầu 

cấp tỉnh đến 

điểm cầu cấp 

huyện, cấp xã); 

 

207 điểm 

cầu với 

7.048 đại 

biểu dự 

10  
Nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn 

diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. 

11  

Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế. 

12  

Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/03/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW, ngày 06/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại 

13  

Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo 

dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông 

14  
Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ chính trị về phát triển thể dục, thể 

thao trong giai đoạn mới 

15  
Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền 

miệng trong tình hình mới 

16  

Chương trình số 52-CTr/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn 

thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới  

17  
Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao 
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STT 
Hội nghị 

 

Văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy 

Hình thức tổ 

chức 

Đối 

tượng/số 

lượng 

cán bộ, 

đảng 

viên học 

tập 

TT Nội dung văn bản 

Trung ương 

Đảng (theo Kế 

hoạch số 546-

KH/TU, ngày 

22/3/2024 của 

Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy) 

 

 

 

 

 

chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách 

mạng trong giai đoạn mới; 

18  

Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phú 

19  

Chương trình số 56-CTr/TU, ngày 08/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng 

yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 

20  

Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc. 
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Hội nghị học 

tập, quán triệt 

và triển khai 

thực hiện Nghị 

quyết số 41-

NQ/TW (theo Kế 

hoạch số 571- 

KH/TU, ngày 

08/5/2024 của 

21  
Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai 

trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới 

Hội nghị trực 

tiếp kết nối từ 

điểm cầu Trung 

ương đến điểm 

cầu Tỉnh ủy, 

điểm cầu các 

huyện, thành ủy, 

các xã, phường, 

thị trấn trong 

207 điểm 

cầu với 

5.341 đại 

biểu dự 

22  

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 

10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt 

nam trong thời kỳ mới 

23  

Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới 



STT 
Hội nghị 

 

Văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy 

Hình thức tổ 

chức 

Đối 

tượng/số 

lượng 

cán bộ, 

đảng 

viên học 

tập 

TT Nội dung văn bản 

Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy) 

toàn tỉnh 

 

 

 

 

4 

Hội nghị thông 

báo nhanh Kết 

quả Hội nghị 

BCH Trung 

ương Đảng lần 

thứ 9 và quán 

triệt văn bản của 

Đảng 

24  Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

 

 

Tổ chức Hội 

nghị Trực tiếp 

tại Hội trường 

BCH Tỉnh ủy 

 

 

Đại biểu 

lãnh đạo 

chủ chốt 

cấp tỉnh 

25  
Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định về chuẩn mực 

đạo đức các mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới 

26  
Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

27  
Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về việc thí điểm giao 

quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ 

28  

Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp 

tỉnh 

29  
Kế hoạch số 22-KH/TW, ngày 15/4/2024 của Ban Bí thư triển khai thực hiện Thỏa 

thuận cao cấp Việt Nam - Lào năm 2024 

30  

Kết luận số 76-KL/TW, ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược 

phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số 

định hướng cho giai đoạn mới 

31  

Quy định số 140-QĐ/TW, ngày 06/02/2024 của Ban Bí thư Quy định về phối hợp 

giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bán cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có 

liên quan đối với các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên các lĩnh vực văn 

hóa, văn nghệ 

Tổng cộng: 31 văn bản. Trong đó 03 hội nghị trực tiếp, kếp hợp trực tuyến với tổng số 19.798 đại biểu. 01 hội nghị trực 

tiếp với 91 đại biểu 
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PHỤ LỤC 04
  CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TT Tên đơn vị 

Tổng 

Các lớp bồi dưỡng

Các lớp 
nghị quyết 

Bồi dưỡng 
đối tượng 
kết nạp 

đảng

Bồi dưỡng 
đảng viên 

mới

Sơ cấp lý 
luận chính 

trị

Các 
chương 

trình bồi 
dưỡng 

chuyên đề 
(6 chuyên 

đề)

Các 
chương 

trình bồi 
dưỡng 

nghiệp vụ 
(5 chương 

trình)

Các chương 
trình lý 

luận chính 
trị và 

nghiệp vụ 
công tác 

đoàn thể (6 
chuyên đề)

Bồi dưỡng 
cập nhập 
kiến thức 

cho cán bộ, 
đảng viên 

các cấp (hội 
nghị/lớp)

Các lớp do 
cấp ủy yêu 

cầu

Các lớp 
khác (liên 
kết với các 

đơn vị, 
ban 

ngành)

SL HV SL HV SL - SL HV SL HV SL HV SL HV SL HV SL HV SL HV SL
SN 

tham 
dự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Huyện Đồng Văn 23 4741
1 137 2 145 2 139 4 335 3 263 10 3624 1 98

2 Huyện Mèo Vạc 6 305 2 93 1 64 1 55 2 93 1 301

3 Huyện Yên Minh 14 2.317 3 291 2 140 1 77 5 77 2 162 1 1.570 1 1.893

4 Huyện Quản Bạ 10 401 4 167 6 234

5 Huyện Bắc Mê 22 1116 8 353 1 57 1 77 8 425 1 49 2 85 1 70 46 9.600

6 Thành phố Hà Giang 6 642 2 134 1 60 2 177 1 271

7
Huyện Vị Xuyên

16 1160
6 399 3 196 4 303 2 205 1 57

8 Huyện Bắc Quang 10 783 5 414 2 190 2 124 1 55
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9 Huyện Hoàng Su Phì
20 1293 8 428 1 70 1 45 1 70 6 447 3 233

10 Huyện Xín Mần 14 2.540 3 291 2 140 1 77 5 300 2 162 1 1.570 37 1.893

11 Huyện Quang Bình 8 878
2 143 1 78

2 420 1 115
2 122

12 Đảng ủy Quân sự 0 0

13 Đảng ủy Biên phòng tỉnh 0 0

14 Đảng ủy Công an tỉnh 3 316 3 316

15 Đảng ủy khối CQ - DN tỉnh 2 99 2 99

Tổng cộng: 154 16591 42 2782 19 1229 15 1165 33 1922 14 1151 15 1082 3 3411 10 3624 3 225 85 13687


